2. Mẫu 02: Bản tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
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	Kiến An, ngày 05  tháng 11 năm 2026


 
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
	Tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Mức độ đạt chuẩn theo quy định
	Kết quả thực hiện
	Kết quả tự đánh giá
	Tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Chữ ký của công chức phụ trách

	 
	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	 

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	 Đạt 03/03 chỉ tiêu
	 Đạt
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	 Đạt 01/01 nội dung
	 Đạt
	 - Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND phường bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân phường ban hành.

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 10/7/2026 của Hội đồng nhân dân phường quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường.
- Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Quy định nội dung chi, mức chi, định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường Kiến An.
	 

	 
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	100%
	 100%
	 Đạt
	 - Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND phường bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân phường ban hành.

- Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 10/7/2026 của Hội đồng nhân dân phường quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn phường.

- Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của Ủy ban nhân dân phường Quy định nội dung chi, mức chi, định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường Kiến An.


	 

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	 Đạt 01/01 nội dung
	 Đạt 01/01 nội dung
	 Đạt
	 
	 

	
	Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phát sinh trong năm đánh giá phải ban hành) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Công văn số 58/VP ngày 24/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND v/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND phường.

- Công văn số 60/VP ngày 25/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND v/v xin ý kiến dự thảo Báo cáo thẩm định Nghị quyết HĐND phường.
 - Công văn số 95/VP ngày 07/8/2026 của Văn phòng HĐND và UBND v/v xin ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND phường.
- Dự thảo Nghị quyết về quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Kiến An
- Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Kiến An.
- Dự thảo Quyết định quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Kiến An.

	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	 Đạt 01/01 nội dung
	 Đạt 01/01 nội dung
	 Đạt
	 
	 

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật

      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện tự kiểm tra theo quy định trong năm đánh giá) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 24/12/2025 của UBND phường về thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An.

- Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường về thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An.

- Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND phường ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2026.
 - Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 04/5/2026 của UBND phường tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường. 

 - Báo cáo số 514/BC-UBND ngày 07/10/2026 về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường Kiến An.

 - Thông báo số 1049/TB-UBND ngày 21/4/2026 của UBND phường về Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2026.

 - Công văn số 5283/UBND-VP ngày 26/10/2026 v/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy.
 - Công văn số 2383/UBND-VP ngày 03/6/2026 v/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.


	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	 Đạt 07/07 chỉ tiêu
	  Đạt 07/07 chỉ tiêu
	 Đạt
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	 Đạt 02/02 nội dung
	 Đạt 02/02 nội dung
	 Đạt
	 
	 

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
	Có Danh mục thông tin theo quy định của pháp luật và cập nhật thường xuyên
	
	
	- Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND phường về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân.

- Thông báo số 1542/TB-UBND ngày 06/10/2026 của UBND phường về Công khai đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin.

- Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 05/5/2026 Công bố danh mục thông tin phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm công bố của UBND phường Kiến An.
- Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 Công bố danh mục thông tin phải được công khai và danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện


	

	
	2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin
	Đăng tải Danh mục thông tin (cấp xã có Cổng/Trang Thông tin điện tử) hoặc niêm yết Danh mục thông tin tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (cấp xã chưa có Cổng/Trang Thông tin điện tử) hoặc hình thức phù hợp khác                                             
	
	
	- Đăng tải Danh mục thông tin trên Cổng Thông tin điện tử phường (https://Kienan.haiphong.gov.vn
	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin 

      Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định/Tổng số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện công khai theo quy định trong năm đánh giá) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Đăng tải Danh mục thông tin trên Cổng Thông tin điện tử phường (https://kienan.haiphong.gov.vn)
- Không có đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công khai thông tin theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	
	

	
	Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật

      Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật/Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp trong năm đánh giá) x 100
(Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.

- Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 29/6/2026 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Kiến An.

- Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND phường Kiến An.

- Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 10/12/2025 của UBND phường về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý 4 và năm 2025

- Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 16/06/2026 của UBND phường về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

- Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 06/3/2026 của UBND phường về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý I/2026
- Báo cáo số 461 ngày 15/9/2026 về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

- Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 08/7/2026 của UBND phường về việc rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật và hoàn thiện phiếu khảo sát phục vụ rà soát, đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu

- Báo cáo số 35 ngày 09/4/2026 về Công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Văn phòng HĐND và UBND phường
- Công văn số 03 ngày 05/01/2026 về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Báo cáo số 579/BC-UBND ngày 05/11/2026 của UBND phường về rà soát, cung cấp thông tin về những khó khăn, vướng mắc về giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính trên địa bàn phường Kiến An
- Không có đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công khai thông tin theo yêu cầu của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường.
- Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin
	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật 


	Kế hoạch được ban hành đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời hạn theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trong 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không có yêu cầu về thời hạn.
	
	
	- Kế hoạch số 60 ngày 11/02/2026 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An

- Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 29/6/2026 của UBND phường Kiến An triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Kiến An

- Kế hoạch số 344/KH-HĐPBGDPL ngày 01/10/2026 của UBND phường về triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Kiến An

-Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 09/02/2026 triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Kiến An

-Công văn số 502 ngày 03/02/2026 V/v đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026

-Công văn số 5545ngày 04/11/2026

V/v đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 

- Kế hoạch số 50/ KH - UBND ngày 06/02/2026 của UBND phường Kiến An về việc đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026
- Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 03/04/2026 của UBND phường về chuyên đề công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn phường Kiến An. 
- Báo cáo số 79/BC-VP ngày 05/8/2026 Kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong năm 2026

- Báo cáo số 98/BC-VP ngày 20/10/2026 Kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở  năm 2026

- Kê hoạch số 164/KH-UBND ngày 08/5/2026 Triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn phường Kiến An.

- Công văn số 3488/UBND-VP ngày 05/8/2026 V/v triển khai nhiệm vụ, tài liệu liên quan chấm điểm theo Bộ Tiêu chí Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật”

- Báo cáo số 550/BC – UBND ngày 27/10/2026 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP trên địa bàn phường Kiến An về cung cấp tình hình đấu giá đất trên địa bàn phường.  

- Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 04/06/2026 của UBND phường Kiến An về sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2026

- Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 22/06/2026 của UBND phường về tổng kết thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 14/7/2026 của UBND phường về tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn phường Kiến An
- Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 03/07/2026 của UBND phường về tổng kết thi hành pháp luật về Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 của UBND phường Kiến An
- Thông báo số 1336/TB-UBND ngày 17/8/2026 về việc thành lập và phân công nhiệm vụ Tổ hỗ trợ lưu động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lưu động trên địa bàn phường Kiến An năm 2026.
- Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 20/11/2025 của UBND phường về Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 trên địa bàn phường Kiến An

- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 23/01/2026 Xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Kiến An

- Công văn số 5351/UBND-VP ngày 28/10/2026 V/v triển khai thực hiện mô hình liên ngành trong phòng ngừa, đấu tranh xử lý hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã di cư, tận diệt thủy sản trái phép
- Báo cáo số 562/BC-UBND ngày 02/11/2026 của UBND phường về kết quả triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. 
- Báo cáo số 79/BC-VP ngày 05/08/2026 báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư năm 2026
- Báo cáo số 414/BC-UBND ngày 18/8/2026 báo cáo kết quả thi hành Luật Thanh tra và các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
- Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 13/8/2026 hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An

- Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật: 220 người

- Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai: 225 người

- 06 buổi tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/4/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Xây dựng tuyến Quốc lộ 5, Quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố Hải Phòng là tuyến đường an toàn về giao thông”: 600 người
- Hội nghị tập huấn ứng dụng AI trong công tác hành chính: 250 người
- Hội nghị tuyên truyền về thực hiện chỉ thị 17 về trật tự đường hè: 120 người 
- 03 buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước, hướng dẫn bơi cơ bản cho học cán bộ, giáo viên và học sinh: 12.100 người
 - Tuyên truyền Kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2026: 600 người

-Tuyên truyền Hội nghị “ Ngày hội Thanh niên Hải Phòng chung tay đẩy lùi ma túy năm 2026: 230 người

- Tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh đường phố, các bếp ăn tập thể: 90 người

- Tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại khu dân cư và và chợ trên địa bàn phường: 2.200 người.


	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm

       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch) x 100

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt 01/01 nội dung
	Đạt
	
	

	
	Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau đây:

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến;

- Ứng dụng công nghệ số trong tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và có sự kết nối với Cổng Pháp luật Quốc gia (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử);
- Sử dụng mạng xã hội hoặc các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (ít nhất một trong các hình thức sau: Zalo OA, Facebook Fanpage, Youtube...);

- Xây dựng, số hoá các tài liệu, sản phẩm truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật như video clip hoặc podcast hoặc audio…;

- Xây dựng chatbox giải đáp pháp luật;

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tin nhắn điện thoại;

- Hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số khác bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
	≥ 02 hoạt động
	03 hoạt động
	Đạt
	- Báo cáo số 58/BC-VP ngày 01/6/2026 báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
- Kế hoạch số 02/KH-VP ngày 02/02/2026 Tuyên truyền cải cách hành chính của Văn phòng HĐNDvà UBND phường Kiến An

-Báo cáo số 21/BC-VP ngày 05/12/2025 về công tác cải cách hành chính năm 2025, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường

 - Báo cáo số 87/BC-VP ngày 08/9/2026 công tác cải cách hành chính quý 3/2026 ( từ ngày 15/6/2026 để 08/9/2026)

- Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 17/7/2026 phát động phong trào thi đua “ Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn phường Kiến An giai đoạn 2026-2030”
- Công văn số 4584/UBND-VHXH về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ chỉ số cải cách hành chính. 

- Cổng Thông tin điện tử phường (https://kienan.haiphong.gov.vn)

- Sử dụng mạng xã hội, các nền tảng cộng đồng trực tuyến khác để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sau: Zalo OA, Facebook, Fanpage
- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về hiến pháp và pháp luật .

- Cuộc thi tìm hiểu về phòng chống ma túy

- Tham gia khóa học “Chương trình phổ cấp kỹ năng số dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước trên nền tảng bình dân học vụ số

- Tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia 

- Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 05/12/2025 của UBND phường về kết quả thực hiện Chuyển đổi số năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An
- Kê hoạch số 35/KH-UBND ngày 02/02/2026 của UBND phường Kiến An về chuyển đổi số trên địa bàn phường Kiến An năm 2026. 
- Báo cáo số 537/BC-UBND ngày 20/10/2026 về báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2026 tại phường Kiến An.
- Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An. 

- Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 11/12/2025 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

-Báo cáo số 381/BC-UBND ngày 18/12/2025 về Công tác kiểm  soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Báo cáo số 549/BC-UBND ngày 27/10/2026 kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm  2026

- Báo cáo số 519/BC-UBND ngày 13/10/2026 báo cáo tình hình triển khai và mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số năm 2026

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 30/3/2026 thực hiện Nghị quyết số 57 –NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An 

- Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 03/7/2026 báo cáo thực hiện kế hoạch Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Khoa học Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027

- Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 03/7/2026 báo cáo thực hiện kế hoạch Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027

- Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 04/8/2026 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường Kiến An 
- Báo cáo số 451/BC-UBND ngày 11/9/2026 báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân và triển khai các dự án đầu tư từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

- Báo cáo số 571/BC-UBND ngày 03/11/2026 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW phục vụ Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố trên địa bàn phường Kiến An

- Báo cáo số 483/BC-UBND ngày 25/9/2026 Sơ kết hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06

- Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 12/6/2026 hoạt động của Tổ công nghệ số Cộng đồng trên địa bàn phường Kiến An năm 2026

- Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Đề án 06 và Cải cách hành chính.

- Kê hoạch số 235/KH-UBND ngày 10/7/2026 tổ chức triển khai phong trào thi đua “ Kiến An đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh” giai đoạn 2026-2030

	

	Chỉ tiêu 6
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn cấp xã
	Bảo đảm theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn hướng dẫn thi hành.
	
	
	- Kế hoạch số: 344/KH-UBND ngày 01/10/2026 Triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Kiến An
- Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 về kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật phường Kiến An (có danh sách kèm theo)


	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện

     Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện/Tổng số nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trong Kế hoạch) x 100
	100%
	100%
	Đạt
	- Tờ trình số 14/TTr-VP ngày 19/5/2026 về xin kinh phí tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Tổ dân phố không ma túy trên địa bàn phường Kiến An”
- Tờ trình số 06/TTr-VP ngày 06/4/2026 về việc xin cấp kinh phí tổ chức, ra mắt mô hình “ Trường học an toàn, không bạo lực, không tệ nạn xã hội”
- Tờ trình số 17/TTr-CV ngày 23/12/2025 về việc xin kinh phí thực hiện công tác xây dựng phường không ma túy
- Tờ trình số 24/TTr-VP ngày 12/8/2026 về việc xin cấp kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2026 của lực lượng an ninh cơ sở. 
- Tờ trình số 90/TTr-VP ngày 30/7/2026 về việc xin cấp kinh phí tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026; kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt nam; 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026)
- Tờ trình số 21/TTr-VP ngày 07/7/2026 về việc xin cấp kinh phí tổ chức các hoạt động sơ kết 1 năm thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, biểu dương các cán bộ tổ dân phố tiêu biểu, nghỉ công tác.
- Tờ trình số 10/TTr-VP ngày 06/5/2026 về việc cấp kinh phí phục vụ công tác tổ chức Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026
- Thông báo số 216/TB-ĐU ngày 13/3/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Đảng ủy phường về việc phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (đợt 2)
- Thông báo số 173//TB-ĐU ngày 02/02/2026 thông báo kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy phường về việc phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Tờ trình số 66/TTr-KT, HT &ĐT ngày 30/01/2026 Về việc phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

       Tỷ lệ % = (Tổng số tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng/Tổng số tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 90%
	100%
	Đạt
	21/21=100%
	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt 03/03 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý

	Kế hoạch được ban hành riêng hoặc được lồng ghép trong các kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp xã.
	
	
	- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/02/2026 của UBND phường về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 trên địa bàn phường Kiến An.

- Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 29/6/2026 của UBND phường Kiến An triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn phường Kiến An.

- Công văn số 5613/UBND-VP ngày 06/11/2026 V/v triển khai các văn bản hợp nhất về đấu giá tài sản và tư vấn pháp luật
- Thông báo 954/TB-UBND ngày 06/4/2026 Về việc công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin, phản ánh về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn phường Kiến An, thành phố Hải Phòng.

	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm

       Tỷ lệ % = (Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế/Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong kế hoạch) x 100

(Các nhiệm vụ, hoạt động đã đề ra trong kế hoạch nhưng không triển khai và không hoàn thành được vì lý do khách quan thì không được tính để xác định tỷ lệ này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Cổng Thông tin điện tử phường (https://kienan.haiphong.gov.vn)

	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và được cập nhật đầy đủ, kịp thời (đối với cấp xã đã có Cổng/Trang Thông tin điện tử)
	Có chuyên mục chính sách, pháp luật và được cập nhật đầy đủ, kịp thời
	Có chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin điện phường
	Đạt
	- Cổng Thông tin điện tử phường (https://kienan.haiphong.gov.vn)
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/cong-van-so-544-ubnd-cap-v-v-tang-cuong-thuc-hien-cong-tac-tuyen-truyen-chap-hanh-nghiem-cac-quy-997833
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/kien-an-chung-tay-bao-ton-dong-vat-hoang-da-gin-giu-da-dang-sinh-hoc-981590
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/ke-hoach-so-349-kh-ubnd-ngay-5-10-2026-cua-ubnd-phuong-ve-trien-khai-thi-hanh-luat-hoa-giai-o-co-978274
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/truong-thcs-nam-ha-tuyen-truyen-phap-luat-ve-an-toan-giao-thong-phong-chong-ma-tuy-phong-chay-ch-978676
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/dong-chi-nguyen-phong-doanh-pho-bi-thu-dang-uy-chu-tich-ubnd-phuong-doi-thoai-voi-thanh-nien-nam-975382
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/phuong-kien-an-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-ky-nang-lai-xe-mo-to-xe-gan-may-an-toan-968206
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/truong-thcs-dong-hoa-to-chuc-chuong-trinh-vui-hoi-trang-ram-an-toan-truong-hoc-968197
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/cong-an-phuong-tuyen-truyen-pho-bien-va-van-dong-thuc-hien-chinh-sach-vay-von-uu-dai-doi-voi-ngu-965882
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/cac-chu-co-so-luu-tru-nha-nghi-khach-san-nha-tro-nha-cho-thue-tren-dia-ban-phuong-duoc-tuyen-tru-931934
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/hoi-nghi-tong-ket-thuc-hien-luat-quoc-phong-nam-2018-luat-dan-quan-tu-ve-nam-2019-luat-giao-duc--930744
https://kienan.haiphong.gov.vn/tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat/cong-van-so-2949-ubnd-xdnnmt-ngay-03-7-2026-cua-ubnd-phuong-ve-viec-pho-bien-tuyen-truyen-tai-li-925884
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/phuong-kien-an-to-chuc-hoi-thao-to-dan-pho-an-toan-phong-chay-chua-chay-nam-2026-vong-so-loai-971217
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/truong-tieu-hoc-ra-mat-mo-hinh-dan-van-kheo-cong-truong-an-toan-van-minh-do-thi-tuyen-truyen-an--959577
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-nghi-trien-khai-thu-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep-nam-2026-va-huong-dan-cai-dat-va-su-dun-956287
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/uy-ban-mttq-viet-nam-phuong-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-tiep-nhan-g-956116
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/doan-vien-thanh-nien-phuong-duoc-tuyen-truyen-giao-duc-phap-luat-ve-an-ninh-mang-phong-chong-cac-948824
https://kienan.haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-lien-hiep-phu-nu-phuong-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-toan-quoc-va-thanh-pho-948889
https://kienan.haiphong.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/thong-bao-so-1336-tb-ubnd-ngay-17-8-2026-cua-ubnd-phuong-ve-thanh-lap-va-phan-cong-nhiem-vu-to-h-955816
https://kienan.haiphong.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/tich-cuc-huong-dan-nguoi-dan-tren-dia-ban-phuong-tich-hop-kich-hoat-so-suc-khoe-dien-tu-tren-ung-875778

	

	Tiêu chí 3
	Hoà giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	Đạt
	
	

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	
	
	
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở

     Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải được thành lập, kiện toàn đáp ứng yêu cầu về số lượng, thành phần theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hoà giải phải thành lập, kiện toàn trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu thành lập, kiện toàn tổ hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	- Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 30/07/2026 của UBND phường Kiến An về việc kiện toàn tổ hòa giải các tổ dân phố trên địa bàn phường (có danh sách chi tiết kèm theo)


	

	
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở        

      Tỷ lệ % = (Tổng số hoà giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở/Tổng số hoà giải viên phải thực hiện bầu, công nhận, cho thôi trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh yêu cầu kiện toàn, công nhận, cho thôi hòa giải viên được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	Tổng số 21/21=100%


	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt 02/02 nội dung
	Đạt
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định/Tổng số vụ, việc hoà giải đã tiếp nhận trên địa bàn cấp xã) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	100%
	100%
	Đạt
	-Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này
	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành

      Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc đã hòa giải theo quy định) x 100

(Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này)
	≥ 85%
	 100%
	 Đạt
	 - Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.
- Trong năm đánh giá không phát sinh vụ, việc hòa giải được xác định là đạt chỉ tiêu này

	 

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở
	Đạt 01/01 nội dung 
	 Đạt 01/01 nội dung 
	 Đạt
	 
	 

	
	Tỷ lệ tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 (hai) hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở sau đây:

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ sau đây tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở: Luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, Hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, người đã hoặc đang công tác trong lĩnh vực pháp luật.

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên hỗ trợ pháp lý hoặc tư vấn cho tổ hoà giải để giải quyết vụ, việc thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.

- Huy động ít nhất 01 (một) trong các đội ngũ nêu trên tham gia tập huấn, bồi dưỡng cho hoà giải viên.

- Các hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức khác trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.

      Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hoà giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hoà giải ở cơ sở/Tổng số tổ hòa giải trên địa bàn cấp xã) x 100
	≥ 80%
	89%
	Đạt
	19/21
	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở theo của quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 nội dung
	 Đạt 04/04 nội dung
	 Đạt
	 
	 

	 
	1. Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí công chức làm công tác hoà giải ở cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp xã
	Có văn bản phân công công chức cấp xã thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm triển khai công tác hoà giải ở cơ sở.
	Có văn bản phân công công chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm triển khai công tác hoà giải ở cơ sở 
	 Đạt
	Thông báo số 07/TB-VP ngày 19/12/2025 của Văn phòng HĐND và UBND phường về phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND và UBND phường Kiến An  
	 

	 
	2. Tỷ lệ hoà giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải ở cơ sở
	≥ 90%
	100% 
	Đạt 
	128/128
	 

	 
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định
	100%
	100% 
	 Đạt
	150/150= 10.500.000 đồng
	 

	 
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hoà giải được hỗ trợ thù lao cho hoà giải viên đúng mức chi theo quy định
	100%
	 100%
	 Đạt
	Không
	 

	Kết quả chung (5)
	Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


Ghi chú:
(1): Ghi rõ mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I.

(2): Đối với các nội dung có mức độ đạt chuẩn xác định theo tỷ lệ % thì đề nghị ghi rõ tỷ lệ % đạt được; đối với các nội dung còn lại đề nghị nêu rõ kết quả thực hiện cụ thể.

(3): Đối với dòng “Tiêu chí…”: Ghi rõ số lượng chỉ tiêu đạt (ví dụ: “Đạt 02/03 chỉ tiêu”); đối với dòng “Chỉ tiêu…”: Ghi rõ số lượng nội dung đạt (ví dụ: “Đạt 02/03 nội dung”); đối với dòng nội dung: Ghi rõ “Đạt” (trong trường hợp đáp ứng mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I) hoặc “Không đạt” (trong trường hợp không đáp ứng mức độ đạt chuẩn theo quy định tại Phụ lục I).

(4): Liệt kê danh mục các tài liệu chứng minh mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. 

(5): Ghi rõ “Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong trường hợp tất cả các nội dung của chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) hoặc “Không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (trong trường hợp có từ 01 nội dung của chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trở lên không đạt)./.

 
	CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
